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TỔNG QUAN          

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ban hành gói cứu trợ 1.900 tỷ USD vào ngày 11/03, gói cứu trợ được cho là sẽ tái thiết 

lại xương sống của nước Mỹ. 

Các nội dung chính của gói cứu trợ 1.900 tỷ USD vừa được thông qua gồm: (i) Trợ cấp thất nghiệp liên bang 300 USD/tuần/người 

tới ngày 06/09; không đánh thuế với 10.200 USD trợ cấp đầu tiên; (ii) Phát tiền trực tiếp 1.400 USD/người cho đa số người dân 

Mỹ; (iii) Gia hạn chính sách tín dụng thuế trẻ em thêm một năm và tăng quy mô hỗ trợ; mỗi trẻ em dưới 6 tuổi được 3.600 USD 

và mỗi trẻ từ 6-17 tuổi được 3.000 USD; (iv) Khoảng 20 tỷ USD để sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19; Khoảng 50 tỷ USD 

để xét nghiệm và truy vết; (v) Bổ sung 25 tỷ USD để hỗ trợ người dân thuê nhà và tiền điện nước; khoảng 10 tỷ USD để giúp trả 

tiền nợ thế chấp mua nhà hàng tháng; (vi) 350 tỷ USD tiền ngân sách bổ sung cho chính quyền bang, địa phương, bộ lạc; (vii) 120 

tỷ USD hỗ trợ các trường học từ mầm non đến hết lớp 12; (viii) Tăng phúc lợi trong Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung 

(SNAP – hay còn gọi là tem thực phẩm) thêm 15% cho tới hết tháng 09/2021; (ix) Tăng thêm trợ cấp để giúp người dân Mỹ dễ 

dàng có bảo hiểm y tế hơn; (x) Hỗ trợ 30 tỷ USD cho các nhà hàng. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, khoản 

tiền trợ cấp đại dịch Covid-19 trị giá 1.400 USD sẽ bắt đầu được gửi cho người dân Mỹ trong tháng Ba. Đây sẽ là khoản tiền cứu 

trợ cho người dân Mỹ đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông qua 

hai khoản tiền cứu trợ trị giá 1.200 USD và 600 USD. 

Với việc Chính quyền Mỹ thông qua dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD cùng với tiến độ tiêm phòng vaccine Covid-

19, kinh tế Mỹ 2021 và trung hạn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn so với dự đoán vào đầu tháng 1 vừa qua. Theo khảo sát 

tháng mới nhất do Bloomberg thực hiện, tốc độ tăng trưởng trong quý I/2021 của kinh tế Mỹ được dự báo sẽ đạt 4,8%, gấp đôi so 

với dự đoán của những nhà kinh tế dự báo hai tháng trước. Trong cả năm, GDP dự kiến sẽ tăng 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 1984 

và cao hơn so với ước tính của tháng 1 là 4,1%. Theo các chuyên gia kinh tế, khoản tiền trợ cấp trị giá 1.400 USD cho người dân 

Mỹ, cùng với các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung và tốc độ tiêm chủng được thúc đẩy nhanh chóng sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng 

của nền kinh tế trong suốt cả năm. Việc nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội cũng như tăng cường tiêm chủng sẽ kích thích chi 

tiêu của người tiêu dùng và đây chính là động lực kinh tế quan trọng trong năm nay. Số liệu kinh tế gần đây đã cho thấy kinh tế 

Mỹ cải thiện trên trong các tháng đầu 2021 khi doanh số bán lẻ trong tháng 1 tăng mạnh nhất trong bảy tháng qua và sản xuất của 

Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm vào tháng 2. Thị trường lao động, vốn phục hồi chậm hơn, đã cho thấy mức tăng 

việc làm cao hơn dự kiến trong tháng 2, mặc dù số người có việc làm vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Trong khi đó, 

tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày đã tăng gấp bốn lần và các ca nhiễm Covid-19 mới đã giảm mạnh kể từ đầu tháng Giêng.  

Đối với Việt Nam, các chuyên gia kinh tế trong nước nhận định, xuất khẩu của Việt Nam có thể cũng được hưởng lợi từ việc tăng 

chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ khi kinh tế nước này hồi phục. So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ hàng hoá tại Mỹ 

trong tháng 1/2021 tăng tới 5,9% m/m, trong khi tháng 12/2020 giảm 1,8%. Doanh số bán lẻ hàng hoá có xuất xứ Việt Nam tại 

Hoa Kỳ tăng vọt 70% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Số liệu Tổng cục Hải 

quan Việt Nam cho thấy, XK từ Việt Nam sang Mỹ 2 tháng đầu năm 2021 tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 

những mặt hàng tăng rất mạnh như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 187%, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 

tăng 153%, sản phẩm từ chất dẻo tăng hơn 90%,… Có thể thấy, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với hơn 

25% tổng kim ngạch XK, đồng thời hoạt động thương mại của Việt Nam rất mở, đạt mức 200% trên GDP, do đó, chính sách kích 

thích tài khóa đang diễn ra của Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ có khả năng hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu nói riêng, góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế nói chung của Việt Nam. 



 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 08/03 - 12/03, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng 

khá mạnh 4 phiên đầu tuần và giảm trở lại phiên cuối. Chốt phiên 12/03, tỷ 

giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.183 VND/USD, tăng 17 đồng so với 

phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng được duy trì niêm yết ở 

mức 23.125 VND/USD. Tỷ giá bán được NHNN niêm yết ở mức thấp hơn 50 

đồng so với trần tỷ giá, chốt ngày 05/03 ở mức 23.828 VND/USD. 

Tỷ giá LNH biến động theo xu hướng tăng trong tuần qua. Chốt ngày 12/03, 

tỷ giá LNH đóng cửa tại 23.066 VND/USD, tăng 34 đồng so với phiên cuối 

tuần trước đó.  

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng nhẹ ở hầu hết các phiên trong tuần 

qua. Kết thúc tuần ngày 12/03, tỷ giá tự do tăng 50 đồng ở chiều mua vào và 

60 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.850 

– 23.900 VND/USD. 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng  

Trong tuần từ 08/03 - 12/03, lãi suất VND LNH biến động giảm nhẹ qua các 

phiên ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 12/03, lãi suất VND LNH giao dịch 

quanh mức: ON 0,35% (-0,01 đpt); 1W 0,46% (-0,07 đpt); 2W 0,58% (-0,06 

đpt); 1M 0,78% (-0,12 đpt).  

Lãi suất USD LNH gần như không biến động trong tuần vừa qua, chốt tuần 

12/03 không thay đổi ở tất cả các kỳ hạn, đóng cửa tại: ON 0,15; 1W 0,20%; 

2W 0,26% và 1M 0,34%. 

 

 Thị trường mở 

 

 

Trên thị trường mở tuần từ 08/03 - 12/03, NHNN chào thầu 1.000 tỷ 

đồng/phiên trên kênh cầm cố, với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất đều ở mức 2,50%. 

Không có khối lượng trúng thầu, không có khối lượng lưu hành trên kênh này. 

NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN.  

 Thị trường trái phiếu 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp: Trong tuần từ 08-12/03, KBNN huy động thành công 3.650/6.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng 

thầu 61%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 600/1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm huy động được toàn bộ 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 

năm huy động được 1.050/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động được 1.000/2.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm tại 

1,06%/năm (+0,03%); 7 năm tại 1,46%/năm (-0,09%); 10 năm tại 2,22% (+0,05%) và 15 năm tại 2,45%/năm (+0,05%). 

Có 9.840 tỷ đồng TPCP đáo hạn trong tuần qua. 

Tuần từ 15-19/03, KBNN gọi thầu 6.500 tỷ đồng TPCP (chưa bao gồm đấu thầu bổ sung). Trong tuần này có 6.000 tỷ đồng TPCP đáo 

hạn.  
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VND USD/VND
NHNN TT LNH TT tự do

Kỳ hạn VND W/W USD W/W Kỳ hạn Lợi suất W/W

O N 0.35 -0.01 0.15 0.00 3Y 0.65 0.050

1W 0.46 -0.07 0.20 0.00 5Y 1.08 0.004

2W 0.58 -0.06 0.26 0.00 7Y 1.49 -0.010

1M 0.78 -0.12 0.34 0.00 10Y 2.36 0.005

2M 1.13 -0.11 0.48 0.02 15Y 2.56 -0.001

3M 1.30 -0.14 0.67 0.01

6M 1.98 -0.11 0.99 0.00

9M 2.62 -0.06 1.32 0.05

1Y 3.01 -0.08 1.40 0.07

Nguồn: Reuters

Lãi suất LNH Trái phiếu

Ngày Phiên
Kỳ hạn 

(ngày)

Lãi suất 

(%)
KL gọi thầu KL trúng KL đến hạn Bơm/hút ròng KL lưu hành 

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

Tổng cộng          5,000                  -                    -                        -     

08-03-21                -                        -                     -     

09-03-21                -                        -                     -     

Giao dịch mua kỳ hạn trên OMO (tỷ.đ)

               -     12-03-21

10-03-21

                -     

                -     

                -     

11-03-21

                   -     

                   -     

                   -     

               -     

               -     



 

 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Trong tuần từ 08/03 - 12/03, giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp đạt trung 

bình 8.362 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 10.337 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. 

 

Trong tuần 08/03 - 12/03, lợi suất TPCP biến động trái chiều. Chốt phiên 12/03, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1 năm 0,25% (-0,003 

đpt); 2 năm 0,46% (-0,01 đpt); 3 năm 0,65% (+0,05 đpt); 5 năm 1,08% (+0,004 đpt); 7 năm 1,49% (-0,01 đpt); 10 năm 2,36% (+0,01 

đpt); 15 năm 2,56% (-0,001 đpt); 30 năm 3,14% (+0,02 đpt).  

    

 Thị trường chứng khoán  

Thị trường chứng khoán tuần từ 08/03 - 12/03 diễn biến tích cực khi cả 3 sàn 

đều chốt tuần trong sắc xanh, thanh khoản ở mức cao, tuy nhiên khối ngoại 

vẫn bán ròng mạnh. Chốt phiên 12/03, VN-Index tăng 12,87 điểm (+1,10%) 

lên mức 1.181,56 điểm; HNX-Index đóng cửa tăng mạnh 14,11 điểm 

(+5,43%) đạt 273,91 điểm; UPCOM-Index tăng 1,77 điểm (+2,25%) lên 

80,33 điểm.  

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch đạt gần 18.000 

tỷ đồng/phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 2.715 tỷ đồng trên cả 

3 sàn trong tuần qua.  

 

 

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn KL gọi thầu KL trúng thầu LS trúng thầu Thay đổi
Tỷ lệ trúng 

thầu

Tỷ lệ đặt 

thầu

Số TV tham 

gia

MOF 10-Mar-21 5 1000 600 1.06% 0.03% 60% 2.10 7

MOF 10-Mar-21 7 1000 1000 1.46% -0.09% 100% 2.36 10

MOF 10-Mar-21 10 2000 1050 2.22% 0.05% 53% 2.53 13

MOF 10-Mar-21 15 2000 1000 2.45% 0.05% 50% 2.05 8

Tổng 6000 3650 60.83% 2.27

Thị trường TPCP sơ cấp

Ngày < 2 năm 2 - 5 năm 5 - 10 năm > 10 năm Tổng Ngày < 31 ngày
31 - 60 

ngày

60 - 92 

ngày
> 92 ngày Tổng

8/Mar/21                 -           1,290         2,303         1,809 5,402      8/Mar/21            871            555            111               -   1,536      

9/Mar/21                 -           1,248         3,069         3,391 7,709      9/Mar/21            613            507               -                 -   1,120      

10/Mar/21                 -              771         2,556         1,171 4,497      10/Mar/21            986         1,773            240               -   2,998      

11/Mar/21                 -           1,582         3,702         1,788 7,072      11/Mar/21         1,415            825               -                 -   2,239      

12/Mar/21                 -           1,161         2,858         3,335 7,354      12/Mar/21         1,410            471               -                 -   1,880      

Tổng                 -          6,052      14,488      11,494      32,034 Tổng        5,294        4,129           351               -   9,774      

+_ WoW             (129)        (1,851)        (3,342)        (5,440) +_ WoW        (1,851)        (1,655)           (159)          (4,436)

%  WoW -100% -2% -11% -23% -15% % WoW -26% -29% -31% -100% -31%

Tỷ trọng 0% 19% 45% 36% 100% Tỷ trọng 54% 42% 4% 0% 100%

Thống kê giao dịch Outright 

Đvt: Tỷ đồng

Thống kê giao dịch Repos

Đvt: Tỷ đồng

% /năm 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

12-Mar-21 0.25 0.46 0.65 1.08 1.49 2.36 2.56 3.14

So WoW -0.003 -0.01 0.05 0.004 -0.01 0.01 -0.001 0.02

So YoY -1.27 -1.11 -1.00 -0.73 -0.45 0.02 0.13 0.12

So YTD 0.08 0.19 0.14 -0.09 0.03 -0.07 -0.07 -0.06

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

%
/n

ăm

Đường cong lợi suất TPCP

12-Mar-21 5-Mar-21

31-Dec-20 12-Mar-20

12/03/21 VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1181.56 273.91 80.33

thay đổi so với tuần trước 1.10% 5.43% 2.25%

thay đổi so với đầu năm 7.04% 34.85% 7.90%

KLGD/phiên (tr.đ.vị) 654.37                   146.75 0.07

thay đổi so với tuần trước 4.86% 8.99% -8.92%

GTGD/phiên (tỷ đ) 15667.61 2240.74 0.0011

thay đổi so với tuần trước 0.01% 2.77% 1.28%

ĐTNN mua/bán ròng (tỷ đ) (2,665.58)               (49.51)           0.00               



 
 

 

QUỐC TẾ  

 

 

 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nâng dự báo triển vọng 

kinh tế thế giới, nước Mỹ đón một số chỉ báo tích cực. Đầu tiên, OECD 

nhận định, nền kinh tế toàn cầu sẽ phát triển cao hơn mức trước đại dịch 

Covid-19 vào giữa năm nay. Cụ thể, tổ chức này dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng 

lên 5,6% trong năm nay so với dự báo trước đó là 4,2%. Trong năm 2022, 

GDP sẽ tăng 4%, cao hơn mức 3,7% theo lần dự báo trước. Về nước Mỹ, 

OECD dự báo kinh tế quốc gia này sẽ tăng 6,5%. Liên quan đến các chỉ báo 

kinh tế Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần và CPI lõi của nước này lần 

lượt tăng 0,4% và 0,1% m/m trong tháng 2, sau khi tăng 0,3% và đi ngang 

(0,0% m/m) ở tháng trước đó, gần khớp với dự báo tăng 0,4% và 0,2%. Tiếp 

theo, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 06/03 ở 

mức 712 nghìn đơn, giảm từ mức 754 nghìn đơn của tuần trước đó, đồng thời 

xuống thấp hơn mức 730 nghìn đơn theo dự báo. Trong tháng 1, quốc gia này 

đã tạo ra 6,92 triệu cơ hội việc làm mới, cao hơn so với mức 6,75 triệu của 

tháng trước đó, đồng thời cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 6,65 triệu cơ hội.  

NHTW Châu Âu ECB không thay đổi LSCS nhưng tăng tốc thu mua 

TPCP, bên cạnh đó kinh tế khu vực Eurozone đón một số thông tin trái 

chiều. Trong tuần vừa qua, ECB dự báo, sau khi suy giảm 6,6% ở năm 2020, 

Eurozone sẽ tăng trưởng 4,0% trong năm 2021 và 4,1% trong năm 2022. Cơ 

quan này quyết định duy trì các mức LSCS hiện tại, bao gồm: LS cho vay tái 

cấp vốn ở mức 0,0%; LS cho vay cận biên ở mức 0,25% và LS tiền gửi ở mức 

-0,5%. Tuy nhiên, NHTW này cũng thông báo sẽ đẩy nhanh nhịp độ mua trái 

phiếu của khu vực, trị giá 1,85 nghìn tỷ EUR, trong 3 tháng tới. Liên quan đến 

kinh tế Eurozone, GDP của khu vực Eurozone giảm 0,7% q/q trong quý 

4/2020; điều chỉnh nhẹ so với mức giảm 0,6% theo dữ liệu sơ bộ. Như vậy, 

GDP của khu vực này đã giảm 6,6% trong năm 2020, và mức giảm là 6,2% 

đối với khu vực Liên minh Châu Âu EU. Sản lượng công nghiệp của Eurozone 

tăng 0,8% m/m trong tháng 1 sau khi giảm nhẹ 0,1% ở tháng trước đó, vượt 

mạnh mức tăng 0,3% theo kỳ vọng. Về nước Đức nói riêng, sản lượng công 

nghiệp của quốc gia này giảm 2,5% m/m trong tháng 1 sau khi tăng 1,9% ở 

tháng trước đó, mạnh hơn mức giảm 1,9% theo dự báo. 

Nước Anh trì hoãn kiểm soát hải quan đối với hàng hóa EU, đồng thời 

đón nhận một số thông tin kinh tế trái chiều trong tuần vừa qua. Cụ thể, 

nước này thông báo trì hoãn việc kiểm tra hàng hóa EU thêm 6 tháng, kể từ 

thời điểm 01/07 được ấn định trước đây, viện dẫn các doanh nghiệp của Anh 

cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị với tình trạng mới, do những tác động của 

dịch Covid-19. Như vậy, các thủ tục hải quan mới sẽ được Anh áp dụng vào 

đầu năm 2022. Về thông tin kinh tế, GDP nước Anh giảm 2,9% m/m trong 

tháng 1 sau khi tăng 1,2% ở tháng trước đó, chưa sâu như mức giảm 4,9% 

theo dự báo. Sản lượng công nghiệp tại Anh giảm 1,5% m/m trong tháng 1 

sau khi tăng nhẹ 0,2% ở tháng trước đó, tiêu cực hơn mức giảm 0,9% theo dự 
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báo. Cuối cùng, sản lượng xây dựng tại nước này tăng 0,9% m/m trong tháng 

1 sau khi giảm 2,9% ở tháng trước đó, trái với dự báo tiếp tục giảm 1,0%. 

Thị trường chứng khoán thế giới phân hóa trong tuần vừa qua. Kết thúc phiên 

thứ Sáu 05/03, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 4,07% w/w, chỉ số DAX cũng 

tăng mạnh 4,18% trong khi chỉ số Shanghai giảm 1,40%. Chứng khoán Mỹ 

và Châu Âu khởi sắc khi các khu vực này đang dần nới lỏng các biện pháp 

phong tỏa xã hội. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ đón nhiều thông tin kinh tế tích 

cực cũng là nguyên nhân khiến cho Dow Jones liên tục tăng điểm, khéo theo 

các thị trường chứng khoán Châu Âu. Riêng tại Châu Á, nhiều chỉ số chứng 

khoán giảm điểm do lo ngại về lạm phát sẽ sớm tăng mạnh trở lại, cùng với 

đó là nguy cơ chứng khoán tại khu vực này có thể tạo rủi ro bong bóng tài sản. 

Giá vàng thế giới tăng, đóng cửa phiên 12/03 ở mức 1.726,41 USD/oz, tương 

đương +1,50% w/w. Thị trường vàng tăng trở lại trong tuần qua đi lên khi CPI 

Mỹ tiếp tục cho thấy đà tăng nhanh trong tháng 2.  

Giá dầu thế giới giảm nhẹ, dầu WTI của Mỹ đóng cửa ngày thứ Sáu ở mức 

65,61 USD/thùng, tương đương -0,73% w/w. Giá dầu tuần qua được hỗ trợ 

trong phiên ngày thứ hai khi đồng USD củng cố sức mạnh. Giá nhiên liệu này 

tăng hai phiên tiếp theo nhờ dự báo lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuy nhiên, giá dầu 

quay đầu giảm ở phiên cuối tuần do các nhà đầu tư chốt lời từ hai phiên tăng 

trước đó. 
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12 Mar 21 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2020 (%)

USD index 91.68 -0.32% 1.94% -6.69%

USD/CNY 6.51 0.19% -0.26% -6.27%

USD/EUR 0.84 -0.29% 2.18% -8.21%

USD/JPY 109.00 0.61% 5.58% -4.94%

USD/KRW 1136.00 0.71% 4.75% -6.03%

USD/SGD 1.34 0.21% 1.81% -1.75%

USD/TWD 28.16 0.77% 0.30% -6.13%

USD/THB 30.67 0.46% 2.10% 0.94%

USD/VND Trung tâm 23183 0.07% 0.22% -0.10%

USD/VND LNH 23066 0.13% -0.10% -0.38%

USD/VND tự do 23850 0.21% 2.36% 0.65%

Vàng 1726.41 1.50% -8.97% 25.01%

Dầu 65.61 -0.73% 35.22% -20.54%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ

ON 0.0781 0.0000

SW 0.0844 0.0000

1M 0.1061 0.0001 0.2813 0.0000

2M 0.1368 -0.0005

3M 0.1895 0.0056 0.4368 0.0000

6M 0.1940 0.0013 0.5932 0.0000

1Y 0.2781 0.0009 0.0000 0.0000

LIBOR SIBOR
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